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	KHỐI
	TUẦN
	TÊN BÀI
	TÊN DỤNG CỤ, THIẾT BỊ
	GHI CHÚ

	8
	2
(12 – 17/9/22)
	 BÀI 1: Tính chất nóng chảy của chất, tách chất từ hỗn hợp

	1/  Giới thiệu các dụng cụ, hóa chất , thao tác PTN.
2/ Tách muối ra khỏi dung dich nước muối.
	

	
	 
	Bài 2 : Không thực hiện
	
	Giảm tải

	
	10
(7 _ 12/11/22)








	BÀI 3: Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học
	1/ Hòa tan thuốc tím trong nước và đun nóng thuốc tím trên ngọn lửa đèn cồn
2/ Thực hiện phản ứng với dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2
a/ Thổi khí cacbonic vào dd nước vôi trong
b/ Thổi khí cacbonic vào ống nghiệm chứa nước.
c/ dd Na2CO3 tác dụng dd Ca(OH)2   
	
_ Điểm KT 15 phút 

	
	23
(20-25/2/22)
	Bài 4: Tính chất của Oxygen

	1/ Điều chế khí oxi
2/ Thử t/c của oxi 

	

	
	26
(13/3- 18/3/22)
	Bài 5: Tính chất Hydrogen
	1/ Điều chế khí Hidro
2/ Thử t/c của Hidro


	· Điểm 15phut

	
	30
(10- 15/4/22)
	Bài 6: Tính chất hóa học của nước
	   Thử t/c hóa học của nước



	

	
	32
(24 _ 29/4/22) 
	Bài 7: Pha chế dung dịch
	· Ống đong , cốc 150 ml.
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	5
(3-8/10)

	BÀI 1:Tính chất hóa học của Oxide và acids
	1 /Thí nghiệm của 
a/ CaO tác dụng với nước .
b/ P2O5 tác dụng với nước.
2/ Bài tập nhận biết 3 dung dịch:
HCl , H2SO4 , Na2SO4.
	

	
	10
( 7 – 12/11/22)



	BÀI 2: Tính chất hóa học của base và muối
	Thí nghiệm của 
a/ CuSO4  + dd NaOH
b/ FeCl3  + dd NaOH
c/ dd HCl + dd Na2CO3
d/ dd H2SO4 + dd BaCl2

	_ Điểm 15 phút 

	
	15
( 5 – 10/12/22)
	Bài 3: Tính chất của Nhôm và Sắt
	1/ Thí nghiệm đốt cháy Al
2/ Al  t/dụng dd kiềm
3/ Sắt t/d Sulfur
4/ Phân biệt Al và Fe.

	

	
	21
( 6 – 11/2/22)
	Bài 4: Tính chất của Phi kim
	1/  C khử CuO/nhiệt độ cao
2/ Nhiệt phân NaHCO3
3/ Nhận biết 3 dd : NaCl; Na2CO3 ; CaCO3


	

	
	27
( 20 – 25/3/22) 
	Bài 5 : Tính chất của Hidrocacbon
	1/ Điều chế Acethylen
2/ Thử t/c Acethylen : Đốt cháy ; t/d dd Bromine.

	

	
	30
( 3/4 - 8/4/22)
	Bài 6: Tính chất của rượu và axit 
	1/ T/c của acid acetic: quỳ tím , kẽm, đá vôi, CuO.
2/ T/d với rượu etylic

	· Điểm 15phut

	
	34
(24 -29/4/22) 
	Bài 7: Tính chất của Glucid
	1/ T/d của Gluco với AgNO3
2/ Phân biệt glucozo, saccarrozo, tinh bột.
	



